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	BỘ CÔNG THƯƠNG


Số:              /TTr-BCT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày         tháng         năm 2024


TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại
_____________

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại (sau đây gọi tắt là Nghị định). 
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công Thương kính trình Chính phủ Dự thảo Nghị định như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, việc sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM) để ngăn chặn những thiệt hại của hàng nhập khẩu gây ra đối với hàng hóa sản xuất trong nước đã và đang trở thành xu thế chung của tất cả các quốc gia. Do vậy, các chế định về PVTM đã trở thành nội dung quan trọng trong khuôn khổ pháp luật về thương mại quốc tế của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nói chung, cũng như trong hệ thống pháp luật của từng quốc gia thành viên nói riêng. Trong đó, pháp luật PVTM luôn có vị trí quan trọng và được các nước áp dụng khá phổ biến để bảo vệ các ngành sản xuất trong nước trước sự cạnh tranh không lành mạnh từ hàng hóa nhập khẩu bán phá giá, được trợ cấp hoặc sự gia tăng quá mức từ hàng hóa nhập khẩu.

Luật Quản lý ngoại thương (QLNT) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đã chấm dứt hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật trước đây về các biện pháp PVTM, bao gồm gồm 03 Pháp lệnh về và 03 Nghị định hướng dẫn thực thi các quy định về PVTM. 

Ngày 15 tháng 01 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật QLNT về các biện pháp PVTM (sau đây gọi tắt là Nghị định số 10/2018/NĐ-CP). Nghị định số 10/2018/NĐ-CP là Nghị định chung về các biện pháp PVTM thay vì các quy định riêng rẽ như trước đây tại các Nghị định số 150/2003/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam, Nghị định số 90/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng nhập khẩu vào Việt Nam và Nghị định số 89/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.

Nghị định số 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết, cụ thể hóa các nguyên tắc của WTO về PVTM được nội luật hóa trong Luật QLNT nhằm thiết lập hành lang pháp lý cho việc điều tra, áp dụng các biện pháp PVTM. Nghị định số 10/2018/NĐ-CP gồm 07 Chương, 96 Điều quy định nhưng nội dung cơ bản bao gồm:

- Nhóm các quy định chung;

- Nhóm các quy định về căn cứ tiến hành, trình tự, thủ tục, thời hạn, nội dung, căn cứ chấm dứt điều tra vụ việc PVTM; 

- Nhóm các quy định về xác định thiệt hại của ngành sản xuất trong nước; 

- Nhóm các quy định về chống lẩn tránh biện pháp PVTM; 

- Nhóm các quy định về áp dụng, rà soát việc áp dụng biện pháp PVTM; 

- Nhóm các quy định về trách nhiệm phối hợp của các cơ quan liên quan trong quá trình điều tra;

- Nhóm các quy định về miễn trừ áp dụng biện pháp PVTM; 

- Nhóm các quy định về xử lý biện pháp PVTM áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. 

Nghị định số 10/2018/NĐ-CP được đánh giá là văn bản pháp lý xương sống cho hoạt động điều tra và ứng phó đối với lĩnh vực PVTM của Việt Nam, đánh dấu bước chuyển biến về nhận thức và mối quan tâm về chính sách thương mại của Chính phủ trong tiến trình hội nhập quốc tế về kinh tế. Đặc biệt, đối mặt với giai đoạn chiến tranh thương mại toàn cầu gay gắt, nhiều rủi ro và thách thức trong hoạt động xuất nhập khẩu, việc ban hành Nghị định số 10/2018/NĐ-CP là một chủ trương đúng đắn, phù hợp bối cảnh thương mại quốc tế, góp phần tạo lập hành lang pháp lý rõ ràng và minh bạch cho công tác điều tra PVTM, bảo đảm hài hòa lợi ích các bên tham gia, đồng thời thúc đẩy sự lớn mạnh của các ngành sản xuất trong nước, nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp khi chúng ta tham gia hàng loạt FTA thế hệ mới.

Sau gần 07 năm thực thi Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật QLNT về các biện pháp PVTM, Bộ Công Thương đã rà soát và nhận thấy còn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế. Những hạn chế này xuất phát từ nhiều nguyên nhân như:

- Một số quy định tại Nghị định số 10/2018/NĐ-CP chưa hoàn toàn tương thích với các quy định của Luật QLNT và quy định của WTO;

- Kết cấu của Nghị định số 10/2018/NĐ-CP đối với cả 03 biện pháp PVTM (chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ) chưa hoàn toàn phù hợp;

- PVTM là lĩnh vực còn tương đối mới ở Việt Nam nên quy định tại Nghị định số 10/2018/NĐ-CP chưa bao quát được toàn bộ các tình huống phát sinh trên thực tế, đặc biệt là vấn đề chống lẩn tránh các biện pháp PVTM.

Những hạn chế, bất cập của Nghị định số 10/2018/NĐ-CP đã gây ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả của việc điều tra, áp dụng hoặc ứng phó với các biện pháp PVTM trong thời gian qua. 

Do đó, cần ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 10/2018/NĐ-CP nhằm thống nhất các quy định trong các văn bản pháp luật PVTM, sửa đổi các quy định chưa hợp lý, bổ sung các quy định còn thiếu nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật PVTM và tạo thuận lợi cho quá trình thực thi.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích

1.1. Việc xây dựng Nghị định nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về chủ động tham gia hội nhập quốc tế về kinh tế.
1.2. Bảo đảm sự đầy đủ, toàn diện, thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PVTM, tạo thuận lợi trong áp dụng pháp luật, khắc phục những vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị định

Trong quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành hữu quan luôn quán triệt những quan điểm xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 10/2018/NĐ-CP trên cơ sở các nguyên tắc chủ yếu sau đây: 

2.1. Bảo đảm phù hợp với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật QLNT.

2.2. Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản pháp luật khác trong hệ thống pháp luật hiện hành như Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016; các quy định về hải quan và quy tắc xuất xứ hiện hành; bảo đảm phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

2.3. Bảo đảm tuân thủ thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản Nghị định theo đúng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và các văn bản hướng dẫn, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình xây dựng, ban hành Nghị định;

2.4. Kế thừa những kết quả đạt được, khắc phục những bất cập, hạn chế trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định số 10/2018/NĐ-CP.

2.5. Bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế và các điều ước quốc tế về PVTM mà Việt Nam là thành viên.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định tuân thủ theo đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn. Cụ thể:

1. Bộ Công Thương đã thành lập Tổ Biên tập
, xây dựng Kế hoạch xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật QLNT về các biện pháp PVTM (thay thế Nghị định số 10/2018/NĐ-CP). 

2. Tổ Biên tập đã tiến hành họp lần thứ nhất để thông qua Kế hoạch xây dựng Nghị định, Đề cương và các nhóm vấn đề lớn cần sửa đổi bổ sung để hoàn thiện hồ sơ dự thảo.

3. Xây dựng dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ.

4. Tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, Hiệp hội doanh nghiệp có liên quan, đối tượng chịu sự tác động của văn bản
 bằng nhiều hình thức như gửi văn bản, lấy ý kiến trực tiếp thông qua các cuộc họp, hội thảo, lấy ý kiến thông qua các phương tiện điện tử, Công Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương.
5. Tổng hợp các ý kiến tham gia, xây dựng tài liệu tiếp thu và giải trình.

6. Ngày …./…./2024, Bộ Tư pháp đã thành lập Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 10/2018/NĐ-CP để cho ý kiến về dự thảo Nghị định (Báo cáo thẩm định số …/BCTĐ-BTP ngày …./…./2024). 

7. Trên cơ sở ý kiến thẩm định, Bộ Công Thương đã tiến hành tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ xem xét ban hành. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Bố cục 

Dự thảo Nghị định gồm ... điều, ... chương, được bố cục như sau:

a) Chương I “Những quy định chung” gồm ... điều (từ Điều 1 đến Điều ...), quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ... và các quy định ....

 b) Chương II "...." gồm ... điều (từ Điều ... đến Điều ...), quy định về .... 

c) Chương III "...." gồm ... điều (từ Điều ... đến Điều ...), quy định về .... 

d) Chương IV "...." gồm ... điều (từ Điều ... đến Điều ...), quy định về .... 

đ) Chương V "...." gồm ... điều (từ Điều ... đến Điều ...), quy định về .... 

e) Chương VI “Điều khoản thi hành” gồm... Điều (từ Điều ... đến Điều ...), quy định về trách nhiệm thi hành và hiệu lực thi hành Nghị định...
2. Những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định 

Dự thảo Nghị định bao gồm những nội dung cơ bản sau:

a) Các quy định chung và quy định về điều tra, áp dụng và rà soát việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp

Sửa đổi và bổ sung quy định mới tại Nghị định số 10/2018/NĐ-CP về các nội dung như sau:

(i) Quy định về hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp;

(ii) Quy trình xử lý, chọn mẫu doanh nghiệp khi tiến hành điều tra;

(iii) Quy định về việc ban hành, công bố kết luận điều tra sơ bộ, kết luận điều tra cuối cùng;

(iv) Quy định về áp dụng thuế CBPG, CTC có hiệu lực trở về trước;

(v) Quy định về việc áp dụng thuế CBPG, CTC khi thực hiện chọn mẫu điều tra. 

b) Các quy định về điều tra, áp dụng và rà soát việc áp dụng biện pháp tự vệ

Sửa đổi, bổ sung các quy định về quy trình thủ tục điều tra, áp dụng biện pháp tự vệ tại Nghị định số 10/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Về Hồ sơ yêu cầu và tiến hành điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

(i) Quy định rõ nội dung đối với hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ; Căn cứ tiến hành điều tra; Quyết định không tiến hành điều tra áp dụng biện pháp tự vệ; Thời kỳ điều tra xác định thiệt hại; Bản câu hỏi điều tra áp dụng biện pháp tự vệ. Làm rõ việc xác định thế nào là hàng hóa tương tự và thế nào là hàng hóa cạnh tranh trực tiếp. 

(ii) Quy định rõ việc xác định thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất trong nước hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất trong nước. Đồng thời, quy định cụ thể về việc xác định mối quan hệ nhân quả giữa việc hàng hóa nhập khẩu quá mức vào Việt Nam với thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất trong nước hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước. 

- Về áp dụng biện pháp tự vệ

Sửa đổi, bổ sung quy định về: “Danh sách nước kém phát triển, đang phát triển do Cơ quan điều tra xác định dựa trên cơ sở dữ liệu đáng tin cậy” để phù hợp với thực tiễn điều tra và các cam kết trong các FTA mà Việt Nam đã và sắp ký kết trong thời gian tới. 

Bổ sung các yêu cầu cụ thể đối với quy định về áp dụng biện pháp hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan trong trường hợp muốn áp dụng một lượng hạn ngạch thấp hơn bình quân 03 năm gần nhất hoặc phân bổ lượng hạn ngạch cho từng quốc gia không theo thị phần bình quân trong 03 năm gần nhất. 

- Về rà soát việc áp dụng biện pháp tự vệ

(i) Bổ sung quy định đối với căn cứ tiến hành rà soát giữa kỳ; Bên nộp hồ sơ đề nghị rà soát giữa kỳ; Quy định cụ thể về nội dung thẩm định hồ sơ yêu cầu rà soát giữa kỳ; Nội dung rà soát, quyết định về kết quả rà soát giữa kỳ và trường hợp rà soát giữa kỳ trong trường hợp cơ quan điều tra tự khởi xướng. 

(ii) Sửa đổi và bổ sung quy định liên quan đến hồ sơ rà soát và nội dung rà soát cuối kỳ. Nội dung rà soát cuối kỳ cần đánh giá xem việc tiếp tục biện pháp tự vệ có cần thiết hay không để ngăn chặn hoặc khắc phục thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất trong nước.

(iii) Quy định rõ các điều khoản liên quan đến việc thông báo tiếp nhận hồ sơ, thời hạn nộp hồ sơ, căn cứ và nội dung thẩm định hồ sơ yêu cầu rà soát, quyết định điều tra rà soát và bản câu hỏi điều tra rà soát cuối kỳ.

(iv) Bổ sung thêm quy định về hồ sơ yêu cầu rà soát phạm vi hàng hóa, quy định cụ thể về quy trình, thủ tục rà soát phạm vi hàng hóa bao gồm: đối tượng nộp hồ sơ yêu cầu, nội dung thẩm định hồ sơ yêu cầu, quyết định điều tra rà soát, bản câu hỏi điều tra rà soát phạm vi hàng hóa. 
c) Các quy định về điều tra chống lẩn tránh biện pháp PVTM
- Sửa đổi, bổ sung các quy định về xác định hành vi lẩn tránh biện pháp PVTM, quy trình thủ tục điều tra, rà soát hành vi lẩn tránh biện pháp PVTM tại Nghị định số 10/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

(i) Sửa đổi, bổ sung quy định về việc xác định hàng hóa thuộc đối tượng điều tra lẩn tránh biện pháp PVTM. 

(ii) Quy định chi tiết các yếu tố để xác định giá trị sản xuất, lắp ráp gia tăng tại Việt Nam là không đáng kể; Các yếu tố để xác định như thế nào là thay đổi không đáng kể. 

(iii) Bổ sung điều khoản quy định cụ thể trường hợp hành vi lẩn tránh biện pháp PVTM bằng việc chuyển tải thông qua một hoặc nhiều nước khác nhau; Hành vi lẩn tránh biện pháp PVTM thông qua thay đổi nhà sản xuất để hưởng lợi từ mức thuế PVTM thấp hơn mức đang áp dụng. 

- Quy định về quy trình, thủ tục điều tra, áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM và rà soát hành vi lẩn tránh biện pháp PVTM:

(i) Quy định cụ thể thành các tiểu mục như tiểu mục về Hồ sơ yêu cầu, trong đó bổ sung thêm các điều khoản như đối tượng nộp hồ sơ yêu cầu điều tra chống lẩn tránh, nội dung thẩm định hồ sơ yêu cầu, tham vấn trong quá trình điều tra. 

(ii) Quy định tiểu mục về quy trình điều tra và áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM, trong đó có đầy đủ các nội dung như quyết định về việc điều tra hoặc không điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh, nội dung điều tra chống lẩn tránh, đánh giá sự suy giảm hiệu quả biện pháp PVTM đối với ngành sản xuất trong nước, bản câu hỏi điều tra, chọn mẫu điều tra, áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM tạm thời và áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM chính thức. 

(iii) Quy định bổ sung nội dung đối với thủ tục, hồ sơ kiểm tra và áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM, cũng như nghĩa vụ thông báo với cơ quan điều tra để đảm bảo việc các đối tượng được loại trừ việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh này không có khả năng lẩn tránh biện pháp PVTM sau khi quyết định áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM có hiệu lực thì cần.

(iv) Bổ sung các quy định liên quan đến rà soát hành vi lẩn tránh biện pháp PVTM và quy trình, thủ tục, điều tra rà soát hành vi lẩn tránh biện pháp PVTM. 
d) Các quy định đối với xử lý biện pháp PVTM áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam

Sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết Điều 89 của Nghị định 10 để làm rõ về vai trò của đơn vị chủ trì; mức độ và thời hạn phối hợp của một số đơn vị phối hợp quan trọng và các đơn vị phối hợp khác trong quá trình xây dựng phương án yêu cầu bồi thường, trả đũa đã được quy định tại Hiệp định về các biện pháp Tự vệ của WTO.

V. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật QLNT về các biện pháp PVTM (thay thế Nghị định số 10/2018/NĐ-CP), Bộ Công Thương xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Báo cáo thẩm định; (3) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; (4) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Nghị định; (5) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách; (6) Báo cáo tổng kết tình hình thực thi Nghị định số 10/2018/NĐ-CP; (7) Các tài liệu khác (nếu có)).

	Nơi nhận:

- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- VPCP;
- VPCTN;
- VPQH;
- Các Bộ: TC, TP (để phối hợp);

- Lưu: VT, PVTM.
	BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Diên


DỰ THẢO








� Quyết định số 738/QĐ-BCT ngày 29/3/2024.


� Ngày …, Bộ Công Thương có văn bản số … gửi một số Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, Hiệp hội doanh nghiệp có liên quan, đối tượng chịu sự tác động của văn bản về việc góp ý dự thảo hồ sơ…
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